
   

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ HẢI NAM 

 

Số: 43/BC- UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Nam, ngày 30 tháng 5 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

V/v Cung cấp giá dịch vụ nghĩa trang trên địa bàn xã 

 

 

Kính gửi: Phòng Kinh Tế -  Hạ Tầng  

 

Căn cứ công văn số 511/UBND - KTHT  ngày 17/5/2023 về cung cấp 

giá dịch vụ nghĩa trang trên địa bàn UBND xã Hải Nam cụ thể như sau. 

STT Nội dung công việc Đơn vị tính Đơn giá 

1 Giá dịch vụ mai táng   

a Đào huyệt, chôn lấp Đồng/đám 1.000.000 

b Chăm sóc, duy tu bảo quản mộ 1 năm Đồng/ngôi  

c Khâm liệm thi hài (lễ nhập quan) Đồng/đám 1.200.000 

d 
Khai quật xác mới mai táng (theo đề nghị để 

khám nghiệm tử thi, điều tra và mục đích 

khác,...) 

Đồng/ngôi  

e 

Thu nhặt xác (đối với các trường hợp bị tai 

nạn giao thông, tai nạn lao động, đuối nước 

và các trường hợp khác,.) 

Đồng/xác  

2 Giá dịch vụ cải táng   

a Cải táng mộ đã tiêu hết Đồng/ngôi 2.500.000 

b Mộ chưa tiêu hết, phải lấp lại Đồng/ngôi 1.250.000 

c Đào huyệt, hạ tiểu Đồng/ngôi 1.500.000 

d Chăm sóc, duy tu bảo quản mộ 1 năm Đồng/ngôi  

3 Giá dịch vụ xây mộ   

a 

Xây mộ cát táng (bao gồm đào huyệt, đắp 

mộ, xây và trát mộ theo tiêu chuẩn) kích 

thước mộ 2,7m x 1,2m x 0,8m 

Đồng/mộ  

b 

Xây mộ hung táng (bao gồm đào huyệt, đắp 

mộ, xây và trát mộ theo tiêu chuẩn) kích 

thước mộ 1,5m x 1,0m x 1,5m 

Đồng/mộ  



4 Giá dịch vụ xe tang   

 Cước xe chuyên dụng chở thi hài Đồng/ca 250.000 

5 Dịch vụ tổ chức tang lễ đồng/ đám 700.000 
 

 

Trên đây là báo cáo của UBND xã Hải Nam về về cung cấp giá dịch vụ 

nghĩa trang trên địa bàn xã Hải Nam./. 

 
 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Lưu: VT 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

  

 

 

Trần Bình Lương 
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